
1

(Đơn vị tính: đồng)

Kế hoạch thu Số đã nộp Kế hoạch thu Số đã nộp Kế hoạch thu Số đã nộp

A B 1 2 3 4 5 6  7=1+3+5-2-4-6 

TT

1
Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt 

Nam tỉnh Gia Lai
948.182 948.182             

2 Ban Dân tộc 3.898.000 3.898.000 5.043.000 4.731.000 778.864 1.090.864          

3

Ban QLDA Hỗ trợ và phát 

triển khu vực biên giới, vay 

vốn ADB - Tiểu dự án Tỉnh 

Gia Lai

203.182 203.182             

4
Trường Phổ thông Dân tộc Nội 

Trú
1.760.909 1.760.909          

5
Trung tâm giáo dục thường 

xuyên
982.045 982.045             

6 Tỉnh Đoàn Gia Lai 880.455 880.455             

7
Hội Liên hiệp Khoa học kỹ 

thuật
1.907.000 1.907.000 1.907.000 1.907.000 304.773 304.773             

8 BTL Binh Đoàn 15 345.078.000 339.171.000 260.082.173 944.331.173      

9
Văn phòng đoàn đại biểu quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 
7.530.000 9.135.000 16.665.000        

II

1 Thành phố Pleiku 1.835.341.000 1.244.389.000 2.337.127.000 1.010.444.987 2.153.650.416 4.071.284.429   

2 Huyện Chư Pưh 722.327.000 240.957.211 679.862.000 240.957.211 322.025.564 1.242.300.142   

3 Huyện Krông Pa 483.443.000 430.146.967 454.021.000 454.021.000 142.301.745 195.597.778      

4 Huyện Mang Yang 2.058.953.000 624.598.310 614.612.000 614.612.000 218.391.451 1.652.746.141   

Các Huyện, Thị xã, Thành phố

Các sở, ban, ngành, đoàn thể

Phụ lục 01

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
 Tổng phải thu, 

nộp 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA HOÀN THÀNH THU, NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020, 2021, 2022

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-NL ngày      tháng     năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT Tên đơn vị

Chi tiết

Ghi chú
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Kế hoạch thu Số đã nộp Kế hoạch thu Số đã nộp Kế hoạch thu Số đã nộp

A B 1 2 3 4 5 6  7=1+3+5-2-4-6 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
 Tổng phải thu, 

nộp 
TT Tên đơn vị

Chi tiết

Ghi chú

5 Huyện Chư Sê 1.253.097.000 735.295.117 1.296.263.000 735.295.117 766.260.120 1.845.029.886   

6 Huyện Kông Chro 489.085.000 293.059.040 511.252.000 288.771.794 147.157.762 565.663.928      

7 Thị xã An Khê 736.845.000 818.014.128 768.920.000 818.014.128 276.775.000 193.598.142 83.176.858        

8 Thị xã Ayun Pa 245.600.000 194.249.675 261.662.000 221.506.802 264.368.000 45.661.767 310.211.756      

9 Huyện Đức Cơ 256.149.000 256.149.000 333.760.000 333.446.741 165.614.000 96.510.108 69.417.151        

10 Huyện Đak Pơ 471.180.000 471.180.000 449.960.000 449.960.000 214.134.138 120.188.000 93.946.138        

11 Huyện Ia Grai 1.015.286.000 434.580.923 1.018.475.000 455.244.847 339.993.776 138.243.177 1.345.685.829   

12 Huyện Phú Thiện 402.649.000 331.035.850 525.783.000 331.035.850 140.591.579 53.676.421 353.275.458      

13 Huyện Ia Pa 531.696.000 228.472.500 569.053.000 228.472.500 256.112.000 210.000.000 689.916.000      

14 Huyện Chư Prông 705.881.000 239.092.978 675.189.000 239.092.977 791.987.339 443.883.879 1.250.987.505   

III

1 Trung tâm kinh doanh VNPT 18.339.000 18.339.300 17.715.000 17.715.700 8.498.000 8.497.000          

2 Mobifone Gia Lai 2.772.000 2.772.000 2.376.000          2.376.000 -                     

3
Ngân hàng TMCP Công 

Thương- Chi nhánh Gia Lai
40.531.000 12.862.500 53.393.500        

4 Công ty Bảo hiểm Bưu điện 3.006.000 3.006.538 3.402.000 3.402.308 1.951.154 1.950.308          

5
Công ty cổ phần Sông Đà 4 - 

Nhà máy thủy điện Ia Grai 3
3.643.000 3.643.000          

6
Công ty CP Kinh doanh và 

Phát triển miền núi Gia Lai
15.902.000 15.902.000 14.619.901 14.619.901        

7
Công ty CP Thủy điện Sê San 

4A
107.124.000 103.364.038 210.488.038      

8
Công ty CP Thủy điện Đak 

Đoa
3.144.000 3.144.000 39.664.671 1.584.000 38.080.671        

9 Công ty CP Khang Hưng 500.000 500.000             

10
Công ty CP bệnh viện ĐH Y 

dược
73.982.803 55.058.868 18.923.935        

11 Công ty Dương Trang Phong 500.000

Các tổ chức kinh tế 
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TT Tên đơn vị

Chi tiết

Ghi chú

12
Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và cơ điện Gia lai
9.622.927 3.597.995 6.024.932          

13 Công ty Long sơn Krông Pa 2.265.932 2.831.166 565.234             

14 Công ty CP cao su Mang Yang 4.901.274 186.786.538 181.885.264      

15
Công ty TNHH MTV LN Đak 

Rông
9.204.000 -                     

16
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 

Hà Nội CN Gia Lai ( SHB)
4.155.577        4.155.577          

17

Ngân hàng thương mại TNHH 

MTV Dầu Khí Toàn Cầu chi 

nhánh Gia Lai

1.517.115        1.517.115          

18

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bưu điện Liên Việt - Chi 

nhánh Gia Lai

12.136.923      12.136.923        

19

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bản Việt - Chi nhánh Gia 

Lai

2.044.808        2.044.808          

20 Công ty CP Xây dựng 711 9.142.792 9.142.792          

21
Công ty cổ phần xây dựng và 

vận tải Gia Lai
24.216.892 24.216.892        

22
Công Ty Cổ Phần XD & 

QLSC Cầu Đường Gia Lai
8.909.486 8.909.486          

23
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Xuân Hương - huyện Ia Pa
22.486.044 22.486.044        

24 Công ty xây dựng Tân Tiến 5.777.272 5.777.272          

25
Công ty Cổ phần đầu tư và 

Xây dựng Trường Thịnh
88.385.728 88.385.728        

26
Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng Tây Nguyên Cons
4.000.000 4.000.000          

27
Công ty Cổ phần Quản lý và 

Sửa chữa đường bộ Gia Lai
39.745.222 39.745.222        
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28
Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng nông lâm nghiệp Gia lai
4.969.678 4.969.678          

29
Công ty CP Xây lắp và Phát 

triển Bưu điện Gia Lai
2.877.344 2.877.344          

30
Công ty Cổ phần xây dựng và 

xây lắp điện Gia Lai
10.295.276 10.295.276        

31
Công ty TNHH MTV ĐT Xây 

dựng Điện Phan Vũ
33.230.823 33.230.823        

32
Công ty CP Tư vấn Xây dựng 

điện Hà Nội
3.814.206 3.814.206          

33
Công ty Cổ phần thủy Điện 

Đăk Rơ Sa
28.283.958 28.283.958        

34
Công ty TNHH Thủy điện 

Hoàng Anh Gia Lai
100.000.000 100.000.000      

35
Công ty Cổ phần Thuỷ điện 

Sông Đà Tây Nguyên
49.282.147 49.282.147        

36
Cty CP Đầu tư xây dựng Thủy 

Điện Đức Tài
53.197.466 53.197.466        

37
Công ty CP Thủy điện Đồng 

Phát Tây Nguyên
12.000.000 12.000.000        

38
Công ty cổ phần Thủy Điện 

Ayun Hạ
22.757.594 22.757.594        

39
Công ty CP thủy điện Khải 

Hoàng
28.103.449 28.103.449        

40
Công ty cổ phần Điện gió 

Trung Nam Gia Lai - Xã 
83.641.094 83.641.094        

41 Công ty CP Điện gió Gia Lai 39.997.334 39.997.334        

42
Công ty CP Năng lượng gió 

Chư Prông
100.000.000 100.000.000      

43
Công ty CP Điện gió Chư 

Prông
100.000.000 100.000.000      

44
Công ty cổ phần điện gió 

Nhơn Hòa 1
100.118.077 100.118.077      
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45
Công ty cổ phần năng lượng 

Nhơn Hòa 2
100.177.115 100.177.115      

46
Công ty cổ phần Điện gió 

Song An
100.177.115 100.177.115      

47
Công ty Cổ phần Điện gió Cửu 

An
100.944.615 100.944.615      

48
Công ty CP Đầu tư Phát triển 

Điện gió Cao Nguyên 1
100.000.000 100.000.000      

49
Công ty Cổ phần Phong Điện 

Yang Trung
100.131.923 100.131.923      

50
Công ty cổ phần Phong Điện 

Ia Pết Đak Đoa số 2
100.527.692 100.527.692      

51
Công ty cổ phần Phong Điện 

Ia Pết Đak Đoa số 1
100.857.500 100.857.500      

52
Công ty CP Phong Điện Chơ 

Long
100.263.846 100.263.846      

53
Công ty CP Đầu tư Năng 

lượng Điện xanh Gia Lai
131.923 131.923             

54

Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển năng lượng Thành 

Nguyên

100.118.077 100.118.077      

55

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Năng Lượng Tái Tạo LICOGI 

16 Gia Lai

63.699.504 63.699.504        

56
Công ty CP ĐT&PT Năng 

lượng sạch Hoàng Cao Nguyên
49.994.950 49.994.950        

57
Công ty CP Năng lượng Sao 

Việt Tây Nguyên
8.663.093 8.663.093          

58

Công ty CP Công nghệ Tài 

nguyên Năng lượng Tây 

Nguyên

64.543.975 64.543.975        
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59
Công ty CP Phát triển Năng 

lượng gió miền núi
47.998.925 47.998.925        

60
Công ty CP Năng lượng tái tạo 

Chư Prông
26.000.000 26.000.000        

61
Công ty CP Năng lượng Mặt 

trời Huệ Anh Gia Lai
2.997.730 2.997.730          

62
Công ty cổ phần ĐT & PT 

điện năng Đức Long Gia Lai
101.451.154 101.451.154      

63
Công ty TNHH MTV Nhiệt 

điện Gia Lai
61.185.228 61.185.228        

64
Công ty CP Điện mặt trời IaLy 

Gia Lai
100.000.000 100.000.000      

65
Công Ty TNHH Một thành 

viên Cao Su Trung Nguyên
108.772.885 108.772.885      

66
Công ty TNHH MTV cao su 

Chư Prông
219.789.038 219.789.038      

67
Công ty TNHH Một thành 

viên Cao su Chư Sê
150.064.615 150.064.615      

68
Công ty TNHH MTV Cao su 

Hoàng Anh Quang Minh
100.000.000 100.000.000      

69
Công ty cổ phần cao su Chư 

Sê - KAMPONG THOM
104.664.038 104.664.038      

70
Công ty cổ phần cao su Mang 

Yang-RATTANAKIRI
100.413.269 100.413.269      

71
Công ty CP  Cao Su  Chư 

Prông - Stung Treng
101.239.808 101.239.808      

72
Công ty cổ phần chế biến gỗ 

cao su Chư Păh
7.278.582 7.278.582          

73
Công ty TNHH MTV Cao Su 

Bean Heack
103.837.500 103.837.500      

74
Công ty CP Công nghiệp Dịch 

vụ cao su Chư Păh
4.590.810 4.590.810          
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75

Chi nhánh Khu công nghiệp 

VRG Gia Lai - Công ty TNHH 

MTV Cao su Chư Sê

10.654.961 10.654.961        

76
Công ty TNHH MTV Cà phê 

Ia Grai
71.186.411 71.186.411        

77
Công ty cổ phần cà phê Gia 

Lai
55.773.093 55.773.093        

78
Công ty TNHH MTV Cà phê 

IaBlan
19.670.435 19.670.435        

79
Công ty TNHH MTV Cà phê 

Ia Châm
23.002.185 23.002.185        

80
Công ty cổ phần nông sản thực 

phẩm Việt Nam
80.450.959 80.450.959        

81
Công ty cổ phần nông nghiệp 

Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
120.250.192 120.250.192      

82

Công ty TNHH Thương Mại - 

Chế biến Nông Lâm Sản - 

Đường Vạn Phát

72.437.978 72.437.978        

83
Công ty TNHH xuất khẩu 

nông sản Tây Nguyên
30.717.587 30.717.587        

84
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Đức Long Gia Lai
43.062.537 43.062.537        

85
Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp 

Huy Anh
74.918.337 74.918.337        

86
Công ty TNHH MTV Nông 

Nghiệp FLC Biscom Gia Lai
10.372.647 10.372.647        

87
Công ty TNHH  MTV Lâm 

nghiệp Ka Nák
4.674.238 4.674.238          

88
Công Ty TNHH MTV Lâm 

Nghiệp IAPA
3.056.832 3.056.832          

89
Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Trạm Lập
3.500.679 3.500.679          
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90
Công ty cổ phần lâm nghiệp và 

xây dựng An Khê
35.598.285 35.598.285        

91
Công ty TNHH nguyên liệu 

Gỗ Sài Gòn
65.576.731 65.576.731        

92

Công Ty CP Gỗ Hoàng Anh 

Gia Lai - Chi Nhánh Nhà Máy 

Nhựa Hoàng Anh Gia Lai 

(Trường Chinh)

71.804.686 71.804.686        

93

Công ty cổ phần trồng rừng và 

cây công nghiệp Đức long Gia 

Lai

100.197.885 100.197.885      

94
Công ty cổ phần chăn nuôi Gia 

Lai
120.118.269 120.118.269      

95
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi 

Bò Thịt - Bò Sữa Cao Nguyên
126.331.154 126.331.154      

Doanh nghiệp được 

giảm thuế TNDN

96
Công Ty TNHH Chăn Nuôi 

Bảo An Gia Lai
16.144.115 16.144.115        

97
Công ty TNHH Chăn nuôi Bắc 

Sài Gòn
6.800.000 6.800.000          

98
Công ty TNHH chăn nuôi 

Minh Thiện
20.480.680 20.480.680        

99
Công ty CP Chăn nuôi Quang 

Lộc
3.995.332 3.995.332          

100
Công ty TNHH Chăn nuôi 

Đức Hoàn
5.999.435 5.999.435          

101
Công ty TNHH Chăn nuôi 

Hoàn Thiện
5.999.435 5.999.435          

102
Công ty TNHH Chăn nuôi PM 

Việt Nam
6.000.000 6.000.000          

103 Công ty CP Chăn nuôi PTH 4.000.000 4.000.000          

104
Công ty CP Chăn nuôi Đông 

Hưng Gia Lai
6.000.000 6.000.000          
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105
Công ty TNHH Chăn nuôi Phú 

Đạt
3.998.995 3.998.995          

106
Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo 

Ngọc Gia Lai
2.398.925 2.398.925          

107
Công ty CP Chăn nuôi Tony 

Farm
4.000.000 4.000.000          

108
Công ty TNHH MTV Chăn 

nuôi Khang Lê
5.997.077 5.997.077          

109 Công ty TNHH MTV 715 100.000.000 100.000.000      

110
Công ty kinh doanh hàng xuất 

khẩu Quang Đức
111.015.577 111.015.577      

111 Công ty TNHH MTV 74 100.000.000 100.000.000      

112 Công ty cổ phần chè Bàu Cạn 47.350.536 47.350.536        

113
Công ty TNHH Đắc Hưng Gia 

Lai
34.225.207 34.225.207        

114 Công ty Cổ Phần Sơn Hải 21.347.936 21.347.936        

115
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

30- 4 Gia Lai
102.044.808 102.044.808      

116
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoàng Kim Tây Nguyên
62.741.046 62.741.046        

117
Công ty TNHH Quang Anh 

Gia Lai
61.375.640 61.375.640        

118
Công ty TNHH Sản xuất và 

Dịch vụ Tam Ba
102.110.769 102.110.769      

119
Công ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Hải Phong
3.929.981 3.929.981          

120
Công Ty cổ phần Du Lịch Gia 

Lai
30.626.468 30.626.468        

121
Công ty TNHH Thương mại 

Minh Đức
16.113.640 16.113.640        

122

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

MTV TM-DV Ngọc Huyền 

Gia Lai

10.644.611 10.644.611        
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123 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ 36.767.766 36.767.766        

124
Công ty cổ phần dược vật tư y 

tế Gia Lai
5.505.582 5.505.582          

125
Công Ty TNHH MTV thương 

Mại Hùng Nhân Gia Lai
17.494.276 17.494.276        

126
Công ty cổ phần thương mại 

nam Gia Lai
14.880.068 14.880.068        

127
Công ty Cổ phần xi măng sông 

Đà Ya Ly
15.907.021 15.907.021        

128
Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia 

Lai
40.675.376 40.675.376        

129
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại A-Q
17.238.196 17.238.196        

130
Công Ty TNHH Một thành 

viên Sông Đà 10.1
90.216.170 90.216.170        

131
Công ty TNHH MTV Đông 

Sơn
37.933.594 37.933.594        

132
Công ty TNHH Thương mại 

Sài Gòn Gia Lai
26.625.297 26.625.297        

133
Công Ty Cổ Phần Joton Tây 

Nguyên
22.437.264 22.437.264        

134
Công ty cổ phần Quốc Cường 

Gia Lai
105.870.577 105.870.577      

135
Công ty cổ phần phát triển nhà 

VK Land
100.197.885 100.197.885      

136
Công ty cổ phần Tập Đoàn 

Đức Long Gia Lai
100.923.462 100.923.462      

137

Công ty TNHH thương mại và 

chế biến Louis Dreyfus 

Company Việt Nam

100.791.538 100.791.538      

138
Công ty cổ phần khoáng sản và 

luyện kim Tây Nguyên
29.803.359 29.803.359        
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139 Công ty Cổ phần Chiến Thắng 104.551.346 104.551.346      

140
Công Ty TNHH CP ISUZU 

Hùng Nhân Gia Lai
8.447.331 8.447.331          

141
Công ty TNHH MTV Phát 

Minh Hưng Gia Lai
2.280.871 2.280.871          

142
Công ty TNHH Quốc Duy Gia 

Lai
47.169.847 47.169.847        

143
Công ty cổ phần cấp nước Sài 

Gòn - Pleiku
25.362.143 25.362.143        

144 Công ty cổ phần Sê Công 3.471.950 3.471.950          

145 Công ty cổ phần may Gia Lai 76.127.444 76.127.444        

146
Công ty TNHH MTV An 

Đông MIA
100.000.000 100.000.000      

147

Công ty CP Khai thác và chế 

biên khoáng sản Đức Long Gia 

Lai

54.318.785 54.318.785        

148
Công ty TNHH MTV Hợp tác 

kinh tế 385
90.709.351 90.709.351        

149
Công ty cổ phần Trường Sơn 

145
39.000.650 39.000.650        

150
Công ty TNHH MTV - Tổng 

công ty 15
100.000.000 100.000.000      

151

Công ty TNHH MTV Tổng 

công ty 15 - Chi nhánh công ty 

75

100.000.000 100.000.000      

152
Công ty TNHH một thành viên 

sinh học Minh Hoàng - Gia Lai
40.397.847 40.397.847        

153
Công ty cổ phần BOT Quang 

Đức
91.080.902 91.080.902        

154 Công ty TNHH Đông Pênh 100.000.000 100.000.000      
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155
Công ty TNHH Thương Mại 

Đắc Hưng
63.370.441 63.370.441        

156
Công ty TNHH Thương mại 

Tâm Phúc Gia Lai
47.482.019 47.482.019        

157
Công ty TNHH Khải Minh Gia 

Lai
7.316.535 7.316.535          

158
Công ty TNHH MTV Minh 

Tân Gia Lai
19.129.478 19.129.478        

159
Công ty TNHH vận tải Hoàng 

Phát Pleiku
3.100.824 3.100.824          

160
Công Ty Cổ Phần Nafoods 

Tây Nguyên
20.181.367 20.181.367        

161
Công ty TNHH MTV Phú 

Hưng Nguyên
44.100.048 44.100.048        

162
Công ty Cổ phần Hưng Hòa 

Phát Gia Lai
12.391.990 12.391.990        

163
Công ty cổ phần cấp nước Chư 

Sê
20.608.269 20.608.269        

164
Công ty cổ phần cấp nước Sài 

Gòn-An Khê
26.854.073 26.854.073        

165
Công Ty TNHH An Lộc FSC 

Gia Lai
15.752.050 15.752.050        

166
Công ty CP Bệnh Viện Mắt 

Quốc Tế Sài Gòn - Gia Lai
20.445.559 20.445.559        

167
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L'AMANT
85.197.461 85.197.461        

168
Công ty TNHH Nhất Hưng 

Gia Lai
20.995.374 20.995.374        

169
Công ty cổ phần Giáo Dục 

Đức Bản
11.112.306 11.112.306        

170
Công ty TNHH phát triển môi 

trường xanh Tây Nguyên
2.128.597 2.128.597          
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171
Công ty cổ phần Sông Đà 

Mang Yang
4.408.143 4.408.143          

172
Công ty CP Bất động sản Đức 

Trang
7.977.870 7.977.870          

173

Công ty TNHH MTV Xuất 

Nhập Khẩu Rau Quả 

DOVECO Gia Lai

15.999.814 15.999.814        

174
Công ty cổ phần đầu tư Phúc 

Tây nguyên
4.392.086 4.392.086          

175
Công ty TNHH Một Thành 

Viên bao bì Linh Khang
12.377.086 12.377.086        

176
Công ty TNHH MTV Khai 

Thạch
8.792.779 8.792.779          

177
Công ty CP Đầu tư Thuận Phát 

Gia Lai
5.999.635 5.999.635          

178
Công ty TNHH Công Hòa Gia 

Lai
6.193.804 6.193.804          

179
Công ty TNHH MTV Phát 

triển Hưng Thịnh Gia Lai
10.000.000 10.000.000        

180
Công Ty TNHH MTV Thương 

Mại Thanh Trang Gia Lai
11.193.723 11.193.723        

181
Công ty Cổ phần Nguyên Lâm 

Gia Lai
24.136.085 24.136.085        

182 Công ty CP Green Farm Việt 4.600.000 4.600.000          

183
Công ty CP Đầu tư Trường 

Thịnh Đạt
5.979.077 5.979.077          

184
Công ty cổ phần GREEN 

POWER NTD
19.795.389 19.795.389        

185 Công ty CP Đầu tư An Lợi 4.184.729 4.184.729          

186
Công ty TNHH MTV An Tâm 

Phát Gia Lai
23.191.377 23.191.377        
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187
Công ty TNHH MTV Thanh 

Tâm CPR Gia Lai
4.100.893 4.100.893          

188
Công ty CP Tâm Phúc Thăng 

Hưng
4.000.000 4.000.000          

189
Công ty TNHH MTV Toàn 

Thắng Lợi Gia Lai
13.107.272 13.107.272        

190
Công ty CP Dịch vụ và Phát 

triển Tây nguyên
100.000.000 100.000.000      

191
Công ty Cổ phần Diên Hồng 

Gia Lai
19.961.754 19.961.754        

192
Công ty TNHH MTV Bình An 

Phát Gia Lai
4.000.000 4.000.000          

193
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Đức Hoàn Gia Lai
5.999.435 5.999.435          

194
Công ty TNHH Đầu tư Hạ 

tầng Bảo Uyên Gia Lai
5.999.435 5.999.435          

195 Công ty CP SHN Gia Lai 11.598.386 11.598.386        

196
Công ty TNHH MTV Kiều 

Quang Vinh
5.000.000 5.000.000          

197 Công ty CP Cây xanh Gia 3.199.969 3.199.969          

198
Công ty CP Hải An Tây 

Nguyên
31.800.000 31.800.000        

199
Công ty CP Khoáng sản và 

Xây dựng PH Gia Lai
18.000.000 18.000.000        

200
Công ty CP Dịch vụ du lịch 

khu sinh thái Đại Ngàn
19.800.000 19.800.000        

201
Công ty CP Đầu tư LEGEND 

HIGHLAND
14.676.114 14.676.114        

202
Công ty CP Đầu tư Thái Hòa 

Phát
4.000.000 4.000.000          

203
Công ty TNHH MTV HT 

Land 81
4.000.000 4.000.000          
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204
Công ty TNHH Tuấn Trang 

Gia Lai
4.000.000 4.000.000          

205
Công ty Cổ Phần Tân Đồng 

Phú
2.353.391 2.353.391          

206
Công ty CP Khoáng sản Anh 

Khoa Gia Lai
6.625.107 6.625.107          

207 Công ty CP Việt Đông Dương 5.143.457 5.143.457          

208
Công ty TNHH MTV Việt 

Khoa VK39
8.916.086 8.916.086          

209
Xí nghiệp khảo sát thiết kế - 

Chi nhánh Tổng công ty 15
5.204.060 5.204.060          

210
Nhà máy vi sinh-Chi nhánh 

Tổng công ty 15
9.194.286 9.194.286          

211
Công ty TNHH MTV Quỳnh 

Châu Gia Lai
5.845.328 5.845.328          

212
Công ty TNHH MTV Quỳnh 

Nguyên Gia Lai
9.199.889 9.199.889          

213
Công ty CP Việt Long Hưng 

Gia lai
17.614.577 17.614.577        

214
Công ty TNHH MTV Sài Gòn-

Chư Sê
6.597.642 6.597.642          

215
Công ty CP Đầu tư và phát 

triển Lâm Khang Gia Lai
5.782.797 5.782.797          

216 Công ty CP Đầu tư Ayun 9.998.196 9.998.196          

217
Công ty CP Thực phẩm xuất 

khẩu Đồng Giao
4.569.492 4.569.492          

218
Công ty TNHH MTV Bất 

động sản Tiêu Minh
3.998.925 3.998.925          

219
Công ty TNHH MTV Phát Tài 

Gia Lai
4.000.000 4.000.000          

220
Công ty TNHH MTV Hoàng 

Lê Gia Gia Lai
3.000.000 3.000.000          
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221
Công ty CP Nông nghiệp công 

nghệ cao Ricky Farms 79
19.683.430 19.683.430        

222
Công ty CP Nông nghiệp công 

nghệ cao Hưng Sơn
27.591.940 27.591.940        

223
Công ty CP Đầu tư và xây 

dựng Thủy điện Quốc Cường
91.190.549 91.190.549        
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